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THUYẾT MINH

BIỆN PHÁP THI CÔNG CỌC BIỆN PHÁP
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I. CĂN CỨ LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG

- Căn cứ vào chỉ dẫn kỹ thuật thi công kiểm tra và nghiệm thu cọc xi măng-cát của dự án công trình: KHU HỖN HỢP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CĂN HỘ T&T VĨNH HƯNG, tại Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.                                                     

- Căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.

- Căn cứ mặt bằng hiện trạng, vị trí, địa điểm xây dựng công trình tại Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.                                                                                                          

- Căn cứ vào năng lực thiết bị, máy móc, nhân lực, kinh nghiệm đã thi công của nhà thầu.
II. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Vị trí công trình.

Công trình thuộc Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.                                                                                                
Quy mô, hiện trạng, giải pháp kỹ thuật và khối lượng thực hiện.

- Diện tích khu vực xử lý nền bằng cọc xi măng- cát được thi công  là: Xử lý cấp bách chống lực đẩy tường sạt lở và chống thấm nước xung quanh tường dẫn của công trình: Khu hỗn hợp dịch vụ thương mại căn hộ T&T Vĩnh Hưng.
- Xử lý tường bằng cọc xi măng cát đường kính D400: 2.500 md, bằng phương pháp trộn ướt, phân bố theo chiều dọc. Chiều dài cọc là 6m theo thiết kế. Hàm lượng xi măng dự kiến 400 kg/m3 (tương đương 50kg/md), thi công theo công nghệ trộn ướt.
III.  BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG.

1. Mặt bằng tổ chức khu phụ trợ sản xuất, lán trại tạm.

1.1. Mặt bằng tổ chức thi công.
· Do tuyến thi công thời gian ngắn phân bố trên toàn bộ mặt bằng hẹp nên nhà thầu tiến hành làm cuốn chiếu kết hợp đồng loạt, làm theo phân đoạn thi công phân đoạn nào gọn luôn phân đoạn đó và chuyển tới phân đoạn mới để đảm bảo tiến độ nhanh cho bên A.
· Nhà thầu tổ chức thi công song song các đoạn, độc lập nhau, kết hợp thi công tuần tự tùy thuộc điều kiện thi công thực tế tại hiện trường.
- Tổ chức mặt bằng phân đoạn thi công phù hợp để hạn chế việc di chuyển xe máy trên phần chưa gia cố, các phân đoạn đã xử lý gia cố nền xong được xử dụng hiệu quả ngay sau khi cọc đã đạt cường độ.

+ Trong từng phân đoạn thi công được chia thành các đoạn có chiều dài 30 m đến 50 m, đảm bảo cự ly hoạt động hợp lý của các thiết bị phụ trợ, trạm trộn vữa xi măng.
1.2. Khu phụ trợ, lán trại tạm.
+ Bố trí khu phụ trợ, lán trại, văn phòng gần công trường thi công cọc xi măng - cát, ngoài và sát khu vực dự án để tiện cho việc thi công, giám sát đôn đốc thi công đảm bảo tiến độ của dự án, nhưng không ảnh hưởng tới các phần việc khác.

Khu phụ trợ bao gồm:

- Văn phòng làm việc:




:20m2

- Nhà ở công nhân





:60m2

- Kho vật tư thiết bị





: 60m2
- Nhà WC






: 15 m2

2. Hệ thống điện, nước phục vụ thi công.
2.1. Hệ thống điện cho thi công, sinh hoạt.
- Dùng điện 3 pha cho sản xuất sẽ bố trí tận dụng nguồn điện đã có điện và 1 máy phát điện(dự phòng nếu cần) để cung cấp cho việc thi công.
2.2. Cấp nước cho thi công.
- Nguồn nước phục vụ cho thi công nhà thầu dự kiến sử dụng nước giếng khoan, hoặc bơm nước sạch của nhà cung cấp, lắp đường ống dẫn về khu vực thi công.

- Nước dùng trong sinh hoạt có thể dùng nước máy, nước sạch của Thành phố và giếng khoan qua hệ thống bể lọc.

IV. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT.
1. Công tác chuẩn bị.

- Chuẩn bị nguồn vật tư cung cấp để phục vụ việc thi công như: dầu máy, nguồn điện và các thiết bị bảo đảm…., nguồn nước đã được thí nghiệm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo chỉ đẫn của tư vấn thiết kế đã đưa ra.

- Lấy mẫu  kiểm tra chất lượng vật liệu dùng cho thi công theo đúng quy định kỹ thuật thi công, kiểm tra và nghiệm thu theo các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành của nhà nước. Sau khi kiểm tra đạt yêu cầu về chất lượng nhà thầu sẽ tổ chức tập kết theo tiến độ cung ứng vật tư của các giai đoạn thi công cho phù hợp.
- Tập kết thiết bị (nhà thầu huy động thiết bị, đảm bảo tiêu chuẩn VN) máy móc, lắp dựng, kiểm tra, kiểm định vận hành thử, phát hiện sửa chữa bổ sung kịp thời đảm bảo toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị hoạt động đồng bộ khi triển khai thi công công trình.

2. Công tác giao nhận tim mốc:
- Nhận bàn giao tim mốc từ bên A, khống chế cao độ và tọa độ được bàn giao ngoài thực địa.

- Đo đạc kiểm tra cao độ và tọa độ và triển khai gửi tim mốc để định vị các vị trí  mốc chính cho khoan cọc đại trà.

- Sau khi được bàn giao mặt thi công đơn vị tiến hành đo đạc kiểm tra kích thước hình học bàn giao, lập biên bản bàn giao mặt bằng tại hiện trường giữa các bên liên quan.
- Nhận bàn giao các công trình ngầm liên quan trong khu vực thi công nếu có.

3. Vật liệu sử dụng cho công trình.
- Các loại vật liệu sử dụng cho thi công công trình cùng tiêu chuẩn kiểm tra, chứng chỉ chất lượng, thí nghiệm mẫu cụ thể cho từng loại vật liệu sử dụng phải được TVGS và chủ đầu tư chấp thuận.

3.1. Xi măng

- Xi măng dùng xi măng PCB30 thi công cọc xi măng- cát, chất lượng xi măng được thí nghiệm kiểm tra theo các tiêu chuẩn TCVN 6016-1995, TCVN 679-1989. Kết quả thí nghiệm phải đạt yêu cầu kỹ thuật của cơ quan thiết kế và được đánh giá theo các chỉ tiêu sau:

+ Cường độ chịu nén (TCVN 6016-1995) không nhỏ hơn 400kg/cm2 (R28)
 + Thời gian đông kết:  TCVN 6017-1995 (ISO 9597-1989 )

+ Bắt đầu đông kết : không dưới 45 phút

+ Kết thúc đông kết : không dưới 170 phút 

+ Độ ổn định thể tích đo theo phương pháp LeChatelier < 10mm.

+ Nhiệt thủy hoá 7 ngày (ASTM C186-94) nhỏ hơn 70 Kcal/kg.

+ Hàm lượng SO3 (TCVN 141-1998) : không lớn hơn 3,5%

+ Hàm lượng mất khi nung (TCVN 141-86) : không lớn hơn 5%.

+ Độ nghiền mịn ( TCVN 4030 - 85 ) : Phần còn lại trên sàng 0.08mm không lớn hơn 12%.
+ Không được sử dụng xi măng vón cục, xi măng đã lưu kho trên 3 tháng. Các lô xi măng đến công trường phải được thí nghiệm trước khi sử dụng.
3.2. Nước thi côn g
- Nước sử dụng trộn vữa xi măng- cát làm chất gia cố phải sạch, không lẫn dầu, muối acid, các tạp chất hữu cơ và các chất có hại khác và thoả mãn các yêu cầu của TCVN 4506 – 87, với các chỉ tiêu sau:

+ Nước không có váng dầu mỡ;

+ Lượng tạp chất hữu cơ không vượt quá 15mg/l (TCVN 2671 – 78);

+ Độ pH không nhỏ hơn 4 và không lớn hơn 12.5 (TCVN 1655 – 78);

+ Lượng muối hòa tan ≤ 5 g/l (TCVN 2656 – 78);

+ Lượng SO4 > 3g/l (TCVN 2659 – 78) ;

- Nước khi thi công được tiến hành thí nghiệm đạt chất lượng theo chỉ dẫn thiết kế và được sự đồng ý của chủ đầu tư, tư vấn giám sát mới đưa vào sử dụng.
4. Hệ thống quản lý chất lượng, điều hành công trường.

Nhà thầu bố trí nhân lực cho công tác thi công cọc xi măng- cát trên công trường như sau:

[image: image1] 
4.1. Bộ máy hoạt động điều hành sản xuất thi công trên công trường: 
- Bao gồm lực lượng lao động gián tiếp gồm ban chỉ huy công trường, bộ phận kế hoạch-kỹ thuật-thi công, giám sát chất lượng, bộ phận vật tư … tham gia quản lý điều hành thi công công trình.
+ Chỉ huy trưởng công trình: Được giao nhiệm vụ điều hành bộ máy Quản lý chất lượng công trình tại công trường, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng. Chỉ huy trưởng phải thường xuyên báo cáo về công ty mọi diễn biến công việc để công ty điều hành chỉ đạo cho phù hợp. Chủ động hợp tác phối hợp với các bên liên quan tại công trường để giải quyết công việc.

+ Kỹ thuật chính hiện trường: Chịu trách nhiệm chính trước chỉ huy trưởng toàn bộ công tác kế hoạch – kỹ thuật – thi công, đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình. Thông qua chỉ huy trưởng giao nhiệm vụ đôn đốc các bộ phận, các tổ đội thi công nhằm đảm bảo mọi hoạt động trên công trường, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư về chất lượng và tiến độ.
+ Bộ phận kế hoạch kỹ thuật: Chịu trách nhiệm lập kế hoạch thi công tháng, tuần, ngày, kế hoạch sử dụng vật tư, theo dõi thực hiện kế hoạch để có chỉ đạo công tác thi công, tổ chức phù hợp đảm bảo tiến độ, đồng thời đôn đốc phối hợp các bộ phận đo đạc, vật tư giám sát thi công hiện trường thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Hoàn thiện các thủ tục hồ sơ nghiệm thu thanh toán, hồ sơ chất lượng thi công.

+ Bộ phận giám sát thi công hiện trường: Tổ chức triển khai, giám sát công việc thi công hàng ngày, tuần, tháng, nắm chắc quy trình kỹ thuật, kiểm tra hướng dẫn kế hoạch thi công tại hiện trường. Phối hợp với bộ phận kế hoạch kỹ thuật tổ chức nghiệm thu các công việc thực hiện.

+ Bộ phận đo đạc: Nắm chắc các số liệu liên quan của bản vẽ, hiểu quy trình công nghệ thi công, triển khai kế hoạch hàng ngày, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát quy trình thi công theo đúng thiết kế, phối hợp với các bộ phận liên quan lập biên bản nghiệm thu kịp thời, sai số đo đạc đúng theo yêu cầu thiết kế.
+ Bộ phận thí nghiệm: Nắm chắc các số liệu liên quan của bản vẽ, hiểu quy trình thí nghiệm, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công theo đúng thiết kế, thường xuyên kiểm tra chất lượng vật tư , vật liệu trước khi đưa vào sử dụng, phản ánh kịp thời các sai sót nếu có để điều chỉnh công việc cho phù hợp đảm bảo chất lượng tiến độ của công trình.

+ Bộ phận vật tư: Đảm bảo vật tư đưa vào sử dụng đúng chủng loại đúng yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn của dự án đề ra, đảm bảo vật liệu có đầy đủ chứng chỉ, cân đối vật tư theo đúng kế hoạch thi công, đảm bảo đủ vật tư để thi công không bị gián đoạn.

+ An toàn viên: Thực hiện kiểm tra đôn đốc nhắc nhở, tham gia huấn luyện từng bộ phận, tổ đội làm việc trên công trường luôn thực hiện đúng các quy định về an toàn lao động, vệ sinh, phòng cháy, chữa cháy trên công trường.

4.2. Lực lượng lao động trực tiếp: Lực lượng công nhân lao động trực tiếp được chia thành các tổ, bảo đảm máy thi công cọc xi măng đất và tổ phụ trách điện nước, trạm trộn vữa xi măng.
- Lực lượng lao động trực tiếp được huy động tập trung cao nhất đáp ứng theo tiến độ thi công.
5. Biện pháp đảm bảo chất lượng công trình.
5.1. Quy trình kiểm tra và các biện pháp quản lý chất lượng vật liệu, vật tư đưa vào sử dụng.
- Căn cứ vào bảng phân tích vật tư, tiến độ thi công và các yêu cầu, quy định về chủng loại, đặc tính của vật liệu đã lập phù hợp với yêu cầu của dự án và tiêu chuẩn đề ra.

- Đối với vật liệu chuyển về công trường được tổ chức tiếp nhận chặt chẽ cả về số lượng và chất lượng, tất cả các vật liệu phải được thí nghiệm đúng theo tiêu chuẩn trước khi đưa vào sử dụng. Các vật liệu đã thí nghiệm và chưa thí nghiệm không được để lẫn lộn các vật liệu không đúng chủng loại và không đảm bảo chất lượng không được đưa vào công truờng.
5.2. Biện pháp bảo quản vật liệu, vật tư.
- Vật liệu được sử dụng cho thi công cọc chủ yếu là xi măng và cát. Xi măng, cát được vận chuyển đến công trường đáp ứng đầy đủ và thường xuyên theo đúng yêu cầu tiến độ. Tại hiện trường nhà thầu bố trí hệ thống bồn, nhà kho chứa đảm bảo chất lượng xi măng đáp ứng yêu cầu sản xuất. khi tạm dừng do mưa bão, thời tiết sẽ không ảnh hưởng tới chất lượng xi măng.

5.3. Quản lý tài liệu hồ sơ
- Tất cả các hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình thi công được lưu theo đúng quy định tại ban chỉ huy công trường.

- Các cá nhân, đơn vị mượn tham khảo hồ sơ cần có sự đồng ý của các trưởng bộ phận lưu trữ hồ sơ.

6. Công tác sử dụng xe máy và trang thiết bị kỹ thuật.

- Các dây truyền thi công cọc xi măng cát và các thiết bị phụ trợ đều phải có kiểm định chất lượng và được kiểm tra bảo dưỡng trước khi đưa vào thi công. Các máy móc thiết bị phải được thường xuyên kiểm tra để tránh sự cố có thể xảy ra khi đang thi công ảnh hưởng tới an toàn, chất lượng thi công công trình. 
Danh mục các thiết bị bao gồm:

- Máy khoan cọc xi măng- cát     :

2 máy
- Bồn trộn vữa:


                     1 bộ
- Máy bơm trộn vữa xi măng:


2 cái
- Máy phát điện dự phòng:



1 cái
- Mũi khoan:





4 cái

        - 2 bộ dụng cụ đi kèm cho 2 dây chuyền thi công.

7. Tiến độ thi công.
7.1. Thời gian thi công
- Thi công cọc thí nghiêm + thí nghiệm, báo cáo kết quả: 7 ngày

 (Cụ thể, giai đoạn chọn tỷ lệ xi măng 400kg/m3 thi công cọc thí nghiệm đạt) mới chuyển sang giai đoạn thi công cọc thử, thí nghiệm xong cọc thử mới chuyển sang thi công cọc đại trà

- Tập kết lắp dựng máy móc thiết bị, trạm bồn trộn, chạy thử từ: 16/11/2015 đến 17/11/2015.
- Tổng thời gian thi công cọc đại trà là: 20 ngày. (Không kể ngày nghỉ T7,CN,  ngày lễ Chi tiết theo bảng tiến độ thi công)

7.3. Biện pháp kiểm soát quá trình và thời gian thi công .
- Tổ chức thi công có kế hoạch, biện pháp hợp lý, điều hành phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch tiến độ đặt ra.
- Tổ chức đội ngũ sửa chữa máy móc, thợ có tay nghề cao, chuẩn bị đầy đủ linh kiện phụ tùng thay thế nhằm khắc phục nhanh nhất sự cố hỏng hóc máy móc thiết bị. 
- Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng để thiết bị luôn đảm bảo tốt nhất phục vụ cho công tác thi công. 

- Thường xuyên kiểm soát quá trình và thời gian thực hiện công việc chính, theo dõi tiến độ tuần, tháng để điều chỉnh mọi việc phù hợp trong thi công, tăng năng suất lao động đảm bảo tiến độ công trình.

V.  QUY ĐỊNH THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

- Quá trình thi công cọc phải tuân thủ đúng theo các yêu cầu đã đặt ra, tuân thủ các quy định kỹ thuật thi công, kiểm tra và nghiệm thu cụ thể như sau:

- TCXDVN 385-2006: Gia cố nền đất yếu bằng trụ xi măng- cát;

- TCXD 226-1999: Quy trình thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn;

- ASTM D2166: Thí nghiệm nén một trục có nở hông;

- Hồ sơ khảo sát địa chất công trình, chỉ dẫn kỹ thuật thi công;
- Và một số quy trình tham khảo.

1. Công tác chuẩn bị

- Các  bản vẽ kỹ thuật, giải pháp xử lý nền bằng cọc xi măng- cát.

- Biện pháp triển khai thi công, cung ứng vật tư, kế hoạch sửa chữa, phụ tùng dự phòng.

- Quy định thi công và nghiệm thu, các văn bản hồ sơ khác có liên quan.

1.1. Giải pháp thiết kế và các thông số của cọc xi măng- cát
- Gia cố nến  bằng cọc có đường kính D400, có chiều sâu theo thiết kế dự kiến là 6m
- Hàm lượng xi măng thiết kế: 400kg/m3 (tương đương 50kg/md). Cọc bố trí theo chiều dọc có gối chồng 100.
Bảng thống kê chi tiết thiết kế cọc

1.2. Nguyên lý thi công cọc đất gia cố xi măng công nghệ ướt


1.3. Thiết bị thi công:
- Thiết bị thi công phải có năng lực thi công và phù hợp yêu cầu về chất lượng và tiến độ công trình.

- Để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tiến độ và chất lượng các máy phải thi công cọc xi măng- cát theo phương pháp trộn ướt gồm có phần thiết bị chính là máy khoan cơ sở, lưỡi trộn, bể chứa vữa xi măng, cát trạm trộn vữa xi măng- cát, máy bơm vữa xi măng- cát và bộ điều khiển điện tử theo dõi chiều sâu khoan, hàm lượng vữa xi măng trộn với cát trong quá trình thi công.
- Đường kính lưỡi trộn sẽ không nhỏ hơn đường kính cọc thiết kế, sai số cho phép không vượt quá 2% Dcọc. 
- Máy cơ sở đảm bảo đủ độ ổn định trong quá trình thi công, mỗi máy thi công có thiết bị theo dõi dữ liệu thi công sau khi hoàn thành sẽ có phiếu in cho biết các yếu tố có liên quan chiều sâu khoan, lượng vữa phun trộn trong đất.
- Để tiến hành thi công cọc đất gia cố xi măng trong giai đoạn thi công thử nghiệm cũng như thi công đại trà nhà thầu sử dụng các máy có tính năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Số lượng máy phục vụ thi công đại trà là các loại máy cụ thể như sau:
1. Máy khoan NISSAN di chuyển bánh xichx(bước tiến dọc và buớc ngang)

 -  Nhà chế tạo: Nhật Bản
· Thông số kỹ thuật động cơ chạy bằng điezen
· Đường kính khoan lớn nhất :        600 mm

· Chiều sâu khoan lớn nhất :             50.000 mm

· T ốc độ khoan thuận :                         27.6/46.9/82.5/131.2/202    V/ Ph

· T ốc độ khoan             : 0.642/1.090/1.17/3.051/4.698                    M/ Ph

· Momen xoắn:               18,5KN.m
· Áp suất hệ thống thủy lực:   180Kg/cm2

- Bộ tự động định lượng phun:  công suất 6m  khối trên giờ. Chiều sâu đo lớn nhất là 50 mét. Thiết bị đi kèm gồm: 01 sennor đo chiếu sâu,01 đầu đo lưu lượng, 01 Big computer, 01 bơm bê tông.
· T ổng trọng lượng    :          3.200 Kg
- Hệ thống ống  phun vữa và lưỡi trộn D400
2. Máy khoan HITACHI- UH025 di chuyển bánh xichx(bước tiến dọc và buớc ngang)

 -  Nhà chế tạo: Nhật Bản
· Thông số kỹ thuật động cơ chạy bằng điezen
· Đường kính khoan lớn nhất :        600 mm

· Chiều sâu khoan lớn nhất :             50.000 mm

· T ốc độ khoan thuận :                         27.6/46.9/82.5/131.2/202    V/ Ph

· T ốc độ khoan             : 0.642/1.090/1.17/3.051/4.698                    M/ Ph

· Momen xoắn:               30KN.m

· Áp suất hệ thống thủy lực:   240Kg/cm2

- Bộ tự động định lượng phun:  công suất 6m  khối trên giờ. Chiều sâu đo lớn nhất là 50 mét. Thiết bị đi kèm gồm: 01 sennor đo chiếu sâu,01 đầu đo lưu lượng, 01 Big computer, 01 bơm bê tông.
· T ổng trọng lượng    :          4.400 Kg
- Hệ thống ống  phun vữa và lưỡi trộn D400

Hỗn hợp vữa xi măng cát sử dụng cho công trình với tỉ lệ xi măng/cát(W/C)  sẽ được lựa chọn trong khoảng 1/5 và 1/6. 
Theo tính toán ta có:

T = ∑M  x [( Nd / Vd ) + ( Nu + Vu )]

Trong đó:

- T : Số vòng quay của lưỡi trộn (n/m).

- ∑M  : Tổng số lưỡi trộn

- Nd : Tốc độ vòng quay của lưỡi trộn trong khi xâm nhập (Vòng/phút).

- Vd : Tốc độ xâm nhập của lưỡi trộn ( m/phút ).

- Nu : Tốc độ vòng quay của lưỡi trộn trong khi nhấc lên (vòng/phút).
- Vu : Tốc độ nhấc trục trộn ( m/phút).

Như vậy: Với các tính năng của máy khoan loại NISSAN và HITACHI- UH025 ( Do Nhật Bản sản xuất là hoàn toàn đáp ứng được theo yêu cầu thiết kế ( > 520 v/m ).

- Hàm lượng xi măng là 50kg/md cọc.

1.5. Chuẩn bị mặt bằng thi công:

Giai đoạn thi công đại trà mặt bằng đã được san ủi có cao trình đầu cọc phù hợp để thi công hợp lý và nhanh nhất đảm bảo tiến độ dự án.
2. Công tác thi công

2.1. Các bước thi công chính:
Bước 1: Định vị tim cọc: Dùng máy toàn đạc để đo tọa độ các hàng trong và ngoài theo bản vẽ thiết kế, các cọc hàng trong dùng thước thép để đo và cắm tim bằng cọc tre, mỗi tim cách nhau 0,175m.
Bước 2: Di chuyển máy khoan vào vị trí, điều chỉnh mũi khoan trùng tim cọc đã định vị, điều chỉnh cân bằng máy, kiểm tra độ thẳng đứng của cần khoan.

Bước 3: Kiểm tra thiết bị phun, thiết bị định lượng vữa xi măng cát, chuẩn bị vữa gia cố.

Bước 4: Khoan phun tạo cọc: Vận hành cho máy khoan khoan xuống đồng thời điều chỉnh sao cho phù hợp với tốc độ đi xuống. Khi mũi khoan đạt độ sâu thiết kế thì cho mũi khoan quay ngược lại và rút mũi khoan lên đồng thời tiến hành bơm vữa xuống. 

Bước 5:  Di chuyển máy sang vị trí thi công cọc tiếp theo.
2.2. Trình tự thi công và thời gian nghỉ:

 - Cho phép thi công các cọc vừa thi công xong, không yêu cầu thời gian chờ. Sau thời gian 7, 14 ngày có thể tiến hành khoan lấy mẫu nén đánh giá chất lượng cọc quy về  28 ngày tuổi. (theo quy trình tiêu chuẩn thiết kế thi công, nghiệm thu cọc đất – xi măng TCVN-2005 ).
2.3. Ghi chép trong thi công:
- Loại máy khoan phun, mũi trộn.

- Liều lượng xi măng, cát đã sử dụng, hỗn hợp vữa xi măng- cát thiết kế và sử dụng.

- Các thông số chính tối thiểu được in ra như quy định, tốc độ khoan, tốc độ rút, chiều dài cọc, hàm lượng vữa phun, thời gian phun.

         - Những điểm bất thường khi khoan: Gặp chướng ngại vật, sự cố máy móc nếu có.

         - Độ nghiêng của cần khoan (độ nghiêng của cọc)

         - Cao độ đáy cọc, đỉnh cọc, cao độ mặt đất.

         - Tên cọc, khu vực lý trình.

         Các nội dung trên được lập thành hồ sơ thi công cho tất cả các cọc và có xác nhận của Tư vấn giám sát.

a. Các thông số sau được kiểm soát trong khi thi công và nghiệm thu:

	Mục đích
	Mục đích kiểm soát
	Phương pháp kiểm soát
	Tiêu chuẩn thi công cọc
	Ghi chú

	Kiểm soát hình dạng, giá trị cọc
	Tâm cọc
	Định vị tâm điểm trục vào đúng vị trí thi công cọc
	Phạm vi + 100mm
	

	
	Tính thẳng đứng
	Kiểm soát bằng thiết bị trên máy chủ
	Phạm vi 1%
	

	
	Đường kính cọc
	Đo đường kính cánh trộn
	Không vượt quá 2% đường kính cọc thiết kế
	

	Kiểm soát vật liệu
	Trọng lượng riêng vữa xi măng
	Đo bằng thiết bị đo trọng lượng riêng của vữa
	Không nhỏ hơn 99% giá trị thiết kế
	

	
	Hàm lượng xi măng
	Đo và ghi nhận bằng thiết bị kiểm soát dữ liệu
	Không nhỏ hơn giá trị thiết kế
	

	Kiểm soát khâu trộn
	Thiết bị trộn
	Kiểm tra số lưỡi trộn và lưỡi đào
	Lưỡi đào: 02 lưỡi
Lưỡi trộn: 06 lưỡi
	

	
	Tốc độ trộn
	Đo tốc độ nhấc lên và xâm nhập xuống của trục trộn
	Không thấp hơn giá trị đề xuất
	


2.5. Xử lý kỹ thuật thi công:

- Khi cọc thi công không đạt các yêu cầu về sai số thi công cho phép như khối lượng phun vữa xi măng- cát chưa đạt yêu cầu hoặc lượng vữa xi măng phun phân bố trên từng mét dài chiều sâu cọc chưa đủ theo yêu cầu hoặc số vòng quay trộn trên mét dài cọc chưa đủ thì cần có biện pháp trộn lại phun bổ sung và kiểm tra đạt cường độ mới nghiệm thu, nếu không đạt phải khoan bổ sung cọc. Số lượng và vị trí cọc khoan bổ sung do TVTK quy định (hoặc khoan bổ sung 01 cọc D=0.4m vào khu vực cọc không đạt, tùy theo vị trí của cọc hỏng trên mặt cắt ngang hiện trường của sơ đồ bố trí cọc). 
- Trong quá trình thi công các cọc nếu có hiện tượng trục trặc như tắc xi, trục trặc máy móc thiết bị… các hiện tượng này cần ghi lại nếu thời gian khắc phục trước thời gian ninh kết của vữa xi măng thì cho phép tiếp tục thi công, nếu không kịp sẽ khoan cọc khác bổ sung như quy định trên.
- Nếu trong quá trình thi công bị hụt đầu cọc phải khoan bổ sung vữa xi măng cho đủ chiều dài. Trường hợp đặc biệt không thể khắc phục có thể cho phép trộn xi măng và đầm chặt bù đầu cọc, chỉ thực hiện khi đầu cọc hụt không quá -0.5m. Những cọc hụt thiếu  đầu cọc quá -0.5m thì thi công lại theo phương án thi công bổ sung cọc như trên. (nếu thiếu chiều dài 0.1m thì không sao)
- Không được phép thi công khi trời mưa to kéo dài ảnh hưởng tới chất lượng cọc. Nếu mưa nhỏ và mưa không kéo dài thì có thể vẫn thi công bình thường nhưng sẽ có biện pháp và phương tiện che mưa để bảo vệ máy và người thao tác.
2.6. Tiêu chuẩn nghiệm thu:

- Tiêu chuẩn nghiệm thu được thực hiện cho từng phân đoạn với các nội dung như bảng sau:
	Hạng mục kiểm tra
	Tiêu chuẩn chất lượng và sai số cho phép
	Tần suất kiểm tra
	Phương pháp kiểm tra
	Ghi chú

	Tọa độ tim cọc so với thiết kế
	+10cm theo mọi phương
	Kiểm tra trên một khu vực đại diện khi có nghi vấn
	Đo bằng máy trắc đạc
	

	Cao độ đầu cọc
	+10cm
	Kiểm tra trên một khu vực đại diện khi có nghi vấn
	Kiểm soát thiết bị điện tử đo đọc, phiêú in cọc và (kiểm soát bằng khắc vạch trên cần khoan)
	

	Chiều dài cọc
	+10cm
	Kiểm tra trên một khu vực đại diện khi có nghi vấn
	Kiểm tra vạch khắc trên cần khoan
	

	Độ nghiêng
	1%
	Từng cọc
	Máy đo góc
	

	Cường độ nén nở hông qu ở 28 ngày tuổi
	Đạt yêu cầu thiết kế
	Trên các cọc khoan, nén kiểm tra
	Nén 1 trục có nở hông mẫu khoan
	


3. Yêu cầu thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cọc

- Tuỳ vào giai đoạn khoan thí nghiệm và đại trà tiến hành các thí nghiệm khác nhau theo đúng yêu cầu thiết kế.

- Các phương pháp thí nghiệm cọc đất trong quá trình thi công đại trà lấy mẫu dọc trục với thí nghiệm xác định mô duyn biến dạng E50 Và cường độ kháng nén qu. 

3.1. Nội dung chi tiết phương pháp thí nghiệm cho công tác kiểm tra chất lượng cọc tại hiện trường.
- Thí nghiệm nén cọc đơn, có thể khoan lấy lõi, nén nở hông trong giai đoạn cọc thí nghiệm (theo chỉ dẫn kỹ thuật của tư vấn thiết kế)
- Trong giai đoạn đại trà khoan lấy mẫu dọc trục kết hợp với thí nghiệm nén xác định mô duyn biến dạng E50 Và cường độ kháng nén qu(theo ASTM D2166 - 01và AASHTO T208).

- Công tác khoan lấy mẫu dọc thân trục thực hiện theo tiêu chuẩn 22TCN 259-2000. Sử dụng mũi khoan D75mm khoan lấy mẫu để nhận được mẫu có đường kính trong phạm vi 50-72mm việc lấy mẫu đảm bảo đủ mẫu và được bảo quản cho tới khi thí nghiệm.
- Thí nghiệm nén 1 trục nở hông tự do theo tiêu chuẩn theo ASTM D2166 – 01 trên mẫu khoan tương ứng, hoặc mẫu quy về  28 ngày tuổi xác định E50 Và cường độ kháng nén qu.

3.2. Khối lượng và phương pháp thí nghiệm:

- Giai đoạn đại trà lấy theo thiết kế đề ra nén cọc đơn, khoan lấy lõi thí nghiệm nén nở hông kiểm tra đánh giá số liệu để tiến hành cho thi công đại trà.

- Giai đoạn thi công đại trà áp dụng thí nghiệm khoan lấy mẫu nén một trục nở hông tự do kiểm tra cường độ cọc quy về  7 ngày tuổi.

- Đánh giá kết quả thi công cọc xi măng- cát:
- Giá trị tiêu chuẩn E50 và cường độ kháng nén quy về qu ở 7 ngày tuổi thỏa mãn Ecọc 28 ngày ≥400 Kg/cm2 trình tư vấn chấp thuận. 

VI. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
1. Vệ sinh môi trường:

- Vật tư vật liệu cho thi công cần che đậy kín tránh bụi bẩn ra khu vực xung quanh. Vật liệu tạp, thừa trong quá trình thi công vun đống tập trung vận chuyển đến nơi quy định, không xả dầu mỡ ra xung quanh để không ảnh hưởng tới môi trường. Có khu vệ sinh đảm bảo đúng quy định.

- Sau khi kết thúc thi công phải vệ sinh toàn bộ công trường kiểm tra giải quyết tồn đọng ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.

2. Công tác bảo hộ, bảo đảm ATLĐ, giao thông và phòng chống cháy nổ

- Mọi công nhân phục vụ thi công đều được huấn luyện, học các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên công trường.

- Xe máy thiết bị tham gia thi công phải có kiểm định an toàn, các lái xe đều phải kiểm tra về năng lực thực hiện thước khi giao sử dụng thiết bị máy móc.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động(ủng, găng tay, mũ, quần áo …) cho cán bộ công nhân trên công trường khi tham gia thi công.


- Đặc biệt mạng cung cấp điện phục vụ sản xuất thi công ngoài công trường phải có hệ thống tủ điện, cầu dao thiết bị an toàn đóng. Thường xuyên kiểm tra trực ca để vận hành, sửa chữa điện phục vụ công trường đảm bảo thi công an toàn. Các thiết bị điện để nơi cao ráo tránh nước có thể xảy ra chập cháy rò rỉ điện.
- Trước khi thi công vào ca sản xuất cần kiểm tra thiết bị bảo hộ của công nhân, tình trạng hoạt động của máy móc thiết bị trước khi hoạt động chính thức. Thường xuyên kiểm tra kỹ thuật tình trạng hoạt động của máy móc phát hiện sai sót mất an toàn khi hoạt động.

- Có đầy đủ biển báo, chỉ dẫn các khu vực nguy hiểm có thể xảy ra tai nạn, mất an toàn trên toàn bộ công trường.

Ngày 12 tháng 11 năm 2015
  ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU










































































































































































































































































































































































































Tổ thi công số 3





Tổ thi công số 1





Bộ phận kỹ thuật





Bộ phận vật tư cơ giới





Tổ thi công số 2





Bộ phận văn phòng





Ban chỉ huy công trường





Bơm áp lực





Trộn





Bồn chứa





Kiểm soát độ sâu và độ quay





Cát+PG





Tạo cọc





Kiểm soát lưu lượng





Xi măng





Nước




















Bộ phận kỹ thuật





Bộ phận vật tư cơ giới





Các tổ thi công





Bộ phận văn phòng





Ban chỉ huy công trường
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